ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN TRUYỀN NHIỄM
1. Mã số:

2. Tên học phần:


Truyền nhiễm

3. Số tín chỉ:


Lý thuyết: 02; Lâm sàng: 01

4. Chuyên ngành đào tạo: 
Cử nhân điều dưỡng hệ vừa học vừa làm

5. Năm học:



2016-2017
6. Giảng viên phụ trách:
BSCKII. Dương Văn Thanh

7. Cán bộ tham gia giảng dạy:

- BSCKII. Dương Văn Thanh - Trưởng bộ môn, Giảng viên 

- Ths. Lê Thị Lựu                    - Giảng viên 

- Ths. Lương Thị Quỳnh Nga - Giảng viên 

- Ths. Nông Thị Loa              - Mời giảng

8. Mục tiêu học phần:


Sau khi kết thúc học phần Truyền nhiễm, sinh viên cần đạt được những mục tiêu sau đây:

8.1. Mục tiêu về thái độ:

- Xác định được tầm quan trọng của bệnh truyền nhiễm ảnh hưởng đến cộng đồng, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

- Nhận thức được vai trò quan trọng của công việc chăm sóc điều dưỡng trong quá trình điều trị bệnh.

8.2. Mục tiêu về kiến thức:

- Mô tả được các đặc điểm dịch tễ chính, triệu chứng cơ bản, các biến chứng thường gặp của các bệnh truyền nhiễm.

- Trình bày được hướng xử trí và cách phòng các bệnh truyền nhiễm thường gặp.

- Mô tả được quá trình chăm sóc điều dưỡng các bệnh truyền nhiễm thường gặp.

8.3. Mục tiêu về kỹ năng:

- Phát hiện được các nhu cầu chăm sóc, lập được kế hoạch chăm sóc và tổ chức thực hiện kế hoạch chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

- Tư vấn, giáo dục được cách phòng bệnh một số bệnh truyền nhiễm thường gặp trong cộng đồng.

9. Mô tả học phần:

Học phần đề cập đến các vấn đề bệnh học và chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm thường gặp. Sinh viên được học lý thuyết trên giảng đường, học thực hành tại bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (hình thức học thực hành: giao ban, bình kế hoạch chăm sóc, đi buồng, thảo luận ca bệnh…). Học phần còn có 2 bài kiểm tra (1 bài kiểm tra thường xuyên ở trên lớp và 1 bài kiểm tra giữa học phần). Bài kiểm tra thường xuyên số 1 được thực hiện vào tuần thứ 1khi học lâm sàng, bài kiểm tra giữa học phần được thực hiện vào cuối tuần 2 khi học lâm sàng (sinh viên bốc  bệnh nhân và làm kế hoạch chăm sóc).. Bài thi kết thúc học phần được tổ chức vào tuần cuối cùng của học phần, hình thức thi là tự luận.
10. Phân bố thời gian giảng dạy trong học kỳ: 

-  2 tuần

- Tổng số giờ giảng lý thuyết:

15 tiết 

- Tổng số giờ thực hành:


15 tiết


11. Điều kiện và yêu cầu của học phần:

11.1. Điều kiện tiên quyết:


- Đã hoàn thành các tín chỉ của các học phần y học cơ bản, y học cơ sở, triệu chứng nội, ngoại, sản, nhi.


- Điều kiện dự thi hết học phần: Sinh viên phải có mặt ở lớp từ 80% trở lên thời gian quy định cho học phần lý thuyết và thực hiện đầy đủ những quy định về học và thi thực hành.

- Yêu cầu thực hành: Sinh viên phải tham gia học thực hành đầy đủ (100% số giờ học thực hành), hoàn thành và nộp đủ số kế hoạch chăm sóc được giao. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do hoặc không có lý do đều phải học bù đủ mới được xét dự thi kết thúc học phần. Sinh viên nghỉ học thực hành 01 buổi không có lý do bị trừ 25% điểm thi giữa học phần (điểm thi thực hành). Sinh viên nghỉ học thực hành 02 buổi không có lý do sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi giữa học phần và bị kỷ luật theo quy định chung. Sinh viên nghỉ học thực hành có lý do quá 20% số giờ thực hành quy định sẽ phải đăng ký học lại phần thực hành.

11.2. Điều kiện đỗ: Theo quy chế 25


- Điểm học phần ≥ 5


- Điểm thi kết thúc học phần ≥ 5

- Điểm học phần= ((KTTX 1+ Thi GHP x 2) /3 + Thi hết HP)/2 

12. Nội dung học phần: 

Lý thuyết:  
15 tiết
	Nội dung giảng
	Số tiết

	  Đại cương bệnh học truyền nhiễm và chăm sóc 
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh.

4. Lập kế hoạch chăm sóc.

Bệnh viêm gan do virút và chăm sóc

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh tả và chăm sóc

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh thương hàn và chăm sóc

1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh sởi và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh thuỷ đậu và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh ho gà và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh bạch hầu và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh sốt rét và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh viêm não Nhật Bản B và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh dịch hạch và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Dengue xuất huyết và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

 Bệnh nhiễm Leptospira và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Nhiễm HIV/AIDS và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan

Bệnh uốn ván và chăm sóc
1. Đại cương

2. Triệu chứng lâm sàng

3. Điều trị và phòng bệnh

4. Chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh viêm gan
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1
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1

1
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	Tổng số tiết
	15


Thực hành: 15
	Nội dung giảng
	Số tiết

	 Phổ biến mẫu bệnh kế hoạch chăm sóc bệnh truyền nhiễm
	1

	Thảo luận chăm sóc bệnh nhân sốt
	2

	Thảo luận chăm sóc bệnh nhân tiêu chảy
	2

	Đi buồng hướng dẫn chăm sóc bệnh nhân
	2

	Bình bệnh kế hoạch chăm sóc bệnh nhân
	2

	Thảo luận chăm sóc bệnh nhân viêm gan, bệnh nhân lỵ…
	2

	Thảo luận chăm sóc bệnh nhân viêm não, màng não, quai bị…
	2

	Thảo luận chăm sóc bệnh nhân uốn ván, sốt xuất huyết, HIV…
	2

	Tổng số tiết
	15


13. Phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình và thảo luận.

- Minh hoạ lâm sàng, thảo luận ca bệnh, đi buồng, bình kế hoạch chăm sóc.

14. Vật liệu giảng dạy:

- Sách giáo khoa

- Tài liệu phát tay, bệnh nhân, bệnh án, case study, giấy, bút, phấn, máy chiếu ...

15. Đánh giá học phần:

Sinh viên cần phải có đủ:

- 01 điểm kiểm tra thường xuyên (hệ số 1). Hình thức kiểm tra: trắc nghiệm.

- 01 điểm thi giữa học phần là điểm thi thực hành (hệ số 2). Hình thức thi: Làm kế hoạch chăm sóc, hỏi thi trên kế hoạch chăm sóc.

- 01 điểm thi kết thúc học phần (hệ số 1). Hình thức thi hết môn: thi viết hoặc thi trắc nghiệm.

Điểm học phần = ((Điểm TX 1 + Điểm GHP*2)/3 + Điểm thi hết học phần)/2

Ghi chú: 
Điểm TX = Điểm kiểm tra thường xuyên



Điểm GHP = Điểm thi lâm sàng (điểm giữa học phần)


Sinh viên không tham dự kỳ thi chính mà không có lý do (bỏ thi) sẽ bị điểm không (0) ở điểm thi hết môn. 

Sinh viên không tham dự kỳ thi chính (có lý do) sẽ được tham dự kỳ thi phụ theo lịch của phòng đào tạo để có điểm thi hết môn.

16. Tài liệu học tập, tham khảo:

1. Điều dưỡng truyền nhiễm- Đại học Y Thái Nguyên, 2016.

2. Điều dưỡng cơ bản- Bộ Y tế, Vụ khoa học và đào tạo. Nhà xuất bản Y học, năm 2000.

3. Điều dưỡng truyền nhiễm, thần kinh, tâm thần- Vụ khoa học và đào tạo. Nhà xuất bản Y học, năm 1996.

17. Lịch học:



17.1. Lý thuyết:
15 tiết lý thuyết
	Tuần
	Nội dung giảng
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Phương pháp giảng dạy

	1
	 Đại cương bệnh truyền nhiễm và chăm sóc 


	1
	ThS. Thanh
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	2
	Viêm gan virút và chăm sóc 


	1
	ThS. Lựu 
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	3
	Bệnh tả và chăm sóc 


	1
	Ths. Nga
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	4
	Bệnh sởi và chăm sóc 


	1
	Ths. Nga
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	5
	 Bệnh thuỷ đậu và chăm sóc


	1
	ThS. Nga
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	6
	Bệnh ho gà và chăm sóc. 
	1

	ThS. Lựu
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	7
	Bệnh bạch hầu và chăm sóc
	1
	ThS.Nga
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	8
	Bệnh sốt rét và chăm sóc
	1
	Ths.Thanh
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	9
	Bệnh viêm não Nhật Bản B và chăm sóc


	1


	ThS.Thanh 
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	10
	Bệnh dịch hạch và chăm sóc
	1
	Ths.Thanh
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	11
	Bệnh nhiễm Leptospira và chăm sóc
	1


	Ths. Lựu
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	12
	Dengue xuất huyết và chăm sóc


	1


	Ths. Lựu
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	13
	Bệnh uốn ván và chăm sóc


	1
	ThS. Thanh
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	14
	Nhiễm HIV/AIDS và chăm sóc


	1

	Ths. Lựu
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	15
	Bệnh thương hàn và chăm sóc
	1
	ThS.Nga
	1,2,3,4
	Thuyết trình

Thảo luận nhóm

	
	Thi hết học phần

	
	


17.2. Thực hành: 15 tiết
	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/ tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Phổ biến mẫu KHCS truyền nhiễm, phân khu điều trị BN theo nhóm bệnh.

- Hướng dẫn CS bệnh truyền nhiễm


	1


	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Mẫu KHCS

Bệnh án.

Bệnh nhân
	Thuyết trình

Thực hành

Thảo luận nhóm

	
	Đi buồng CS BN viêm gan virút


	1
	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm

	
	Đi buồng,Thảo luận, bình KH CS BN nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, sởi, quai bị


	2
	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm

	2
	Đi buồng,Thảo luận, bình KH CS BN nhiễm não mô cầu, thuỷ đậu cúm


	2
	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm

	
	Đi buồng,Thảo luận, bình KH CS BN sốt rét


	2


	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm

	
	Đi buồng,Thảo luận, bình KH CS BN viêm não virus, dịch hạch, hội chứng não, màng não 


	2


	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm



	3
	Đi buồng,Thảo luận, bình KH CS BN Dengue xuất huyết, dại


	2


	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm

	
	Đi buồng,Thảo luận, bình KH CS BN Leptaspirose, uốn ván


	2
	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm

	
	- Thảo luận CS ca bệnh nhiễm HIV/AIDS


	1
	BS.Thanh

BS.Lựu

BS. Loa

BS.Nga 
	Bệnh án.

Bệnh nhân

Case study
	Thuyết trình

Thực hành trên BN

Thảo luận nhóm




